I.  TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 
	Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C hoặc D) đứng trước câu trả lời đúng nhất. 
Câu 1. Ngành trồng trọt ở nước ta có mấy vai trò?
A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
Câu 2. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây ăn quả? 
	A. Lúa, ngô, cam, bưởi                              B. Cam, bưởi, vải, đu đủ                          
	C. Ngô, cam, bưởi, vải                               D. Lúa, cam, bưởi, chanh              
Câu 3. Phương thức trồng trọt ngoài tự nhiên có ưu điểm gì?
A. Tiến hành đơn giản, dễ thực hiện, có thể thực hiên trên diện tích lớn.
B. Cây ít bị sâu bệnh, có thể tạo ra năng suất cao.
C. Chủ động trong việc chăm sóc và có thể sản xuất  rau, quả trái vụ.
D. Ít sử dụng thuốc trừ sâu, rau sạch, an toàn
Câu 4. Yêu cầu kĩ thuật của việc làm cỏ, vun xới?
A. Đảm bảo khoảng cách, mật độ cây trồng                                  
B. Đảm bảo khoảng cách, đất tơi xốp
C. Cây không bị sâu bệnh, đảm bảo khoảng cách                                      
D. Sạch cỏ dại, không có sâu bệnh, đất tơi xốp
Câu 5. Ở nước ta có các loại rừng phổ biến nào?
	A. Rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ                                     
	B. Rừng keo, rừng phòng hộ, rừng bạch đàn                                               
	C. Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng phòng chống lụt, bão                                                                         
	D. Rừng phòng hộ, rừng cây gỗ quý hiếm                                                                                    
Câu 6. Quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu gồm mấy bước?
A. 8			B. 7			C. 6			D. 5
Câu 7. Trồng trọt có vai trò nào sau đây?
A. Cung cấp trứng, sữa cho con người.	
B. Cung cấp lương thực cho con người. 
C. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất muối ăn.	
D. Cung cấp thịt cho xuất khẩu.
Câu 8. Bạn Huy rất yêu thích công việc chăm sóc cây trồng. Huy mơ ước sau này sẽ nghiên cứu tạo ra các hệ thống trồng cây giúp cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Theo em, bạn Huy phù hợp với ngành nghề nào sau đây?
A. Kĩ sư trồng trọt.		B. Kĩ sư chọn giống câytrồng.
C. Kĩ sư bảo vệ thực vật.		D. Kĩ sư chăn nuôi.
	Câu 9. Hình bên minh họa cho hình thức gieo trồng nào sau đây.
A. Gieo bằng hạt.        B. Trồng bằng câycon.
C. Trồng bằng củ.      D. Trồng bằng đoạn thân.
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Câu 10. Một trong những công việc chăm sóc cây trồng là
A. Gieo hạt, trồng cây con.		B. Bừa đất, san phẳng mặt ruộng.
C. Vun xới, làm cỏ dại.		D. Lên luống.
Câu 11. Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là một trong những vai trò của rừng
A. Điều hòa không khí.			B. Cung cấp lương thực cho xuất khẩu.
C. Là nơi sống của động, thực vật rừng.		D. Cung cấp gỗ cho conngười.
Câu 12. Để bảo vệ rừng, chúng ta KHÔNG nên làm việc nào sau đây
A. Bảo vệ rừng đầu nguồn.			B. Khai thác gỗ càng nhiều càng tốt.
C. Tích cực trồng rừng.			D. Chăm sóc rừng thường xuyên.
Câu 13. Bảo vệ di tích lịch sử, danh làm thắng cảnh là vai trò của loại rừng nào sau đây?
A. Rừng phòng hộ.				B. Rừng sản xuất. 
C. Rừng đặc dụng.				D. Rừng đầu nguồn.
Câu 14. Một trong các công việc chăm sóc rừng là
A. Đốt nương làm rẫy.			B. Làm hàng rào bảo vệ.
C. Chăn thả gia súc.				D. Phòng chống cháy rừng.
Câu 15. Việc bón phân định kì trong quá trình chăm sóc rừng có tác dụng nào sau đây?
A. Kích thích sự phát triển của cỏ dại.
B. Hạn chế sự phát triển của sâu, bệnh hại.
C. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây rừng.
D. Làm cho đất tơi xốp, tạo điều kiện cho rễ cây phát triển.
Câu 16. Để cây rừng sinh trưởng tốt, người rồng rừng cần phải làm những công việc gì sau đây.
A. Không cần làm gì, hạn chế vào rừng
B. Bón phân cho cây rừng đúng định kỳ, đúng kỹ thuật.
C. Chăn thả gia súc bừa bãi.
D. Chặt phá cây thường xuyên	

Câu 17. Vai trò của trồng trọt ở Việt Nam là:
A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho vật nuôi.
B. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho vật nuôi; nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
C. Cung cấp thịt, trứng, sữa cho con người và cho xuất khẩu; tạo việc làm cho người lao động.
D. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho vật nuôi; nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu; tạo việc làm cho người lao động.
Câu 18. Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực?

A. Su hào, bắp cải.
B. Lúa, ngô, khoai.
C. Bông, cao su, cà phê.
D. Mít, nhãn, chôm chôm.

Câu 19. Việt Nam có phương thức trồng trọt phổ biến nào?

A. Trồng ngoài trời.
B. Trồng trong nhà có mái che.
C. Trồng trọt kết hợp.

D. Trồng trọt ngoài tự nhiên, trồng trọt trong nhà có mái che và trồng trọt kết hợp.
Câu 20. Ý nào sau đây phát biểu đúng về công việc của nghề kĩ sư trồng trọt?
A. Nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng.
B. Đưa ra những hướng dẫn kĩ thuật giúp cho người sản xuất tăng năng suất.
C. Giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt.
D. Bảo tồn, cải tiến và phát triển các giống cây trồng hiện có.
Câu21. Đất trồng có thành phần nào sau đây?

A. Phần rắn, phần khí.
B. Phần lỏng, phần rắn.
C. Phần khí, phần lỏng.
D. Phần khí, phần lỏng, phần rắn.

Câu 22. Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây? 
A. Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống.
B. Cày đất → Lên luống → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
C. Bừa hoặc đập nhỏ đất → Cày đất → Lên luống.
D. Lên luống → Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
Câu 23. Bón phân lót cho cây trồng được thực hiện vào thời điểm nào sau đây? 

A. Bón trước khi thu hoạch.
B. Bón sau khi cây ra hoa. 
C. Bón trước khi trồng cây. 
D. Bón sau khi cây đậu quả.

Câu 24. Bón phân thúc cho cây trồng có vai trò nào sau đây?
A. Bổ sung nguồn dinh dưỡng cần thiết cho từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây trồng.
B. Giúp cây trồng sinh trưởng nhanh có thể ngăn ngừa được sự phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng.
C. Giúp cây trồng sinh trưởng nhanh có thể ngăn ngừa được sự phát triển của cỏ dại.
D. Rút ngắn thời gian sinh trưởng, phát triển của cây trồng.
Câu25. Phương thức gieo trồng phổ biến trong các mùa vụ gieo trồng chính ở nước ta là gì ?

A. Gieo bằng hạt, trồng bằng cây con.
B. Trồng bằng củ, gieo bằng hạt.
C. Trồng bằng đoạn thân.
D. Trồng bằng rễ

II. TỰ LUẬN: 
Câu 1:Trình bày khái niệm về rừng?
Câu 2: Nêu yêu cầu kĩ thuật của phương pháp giâm cành? 
Câu 3:Để trồng một vườn rau lấy lá thì theo em nên bón loại phân nào là hợp lí? Vì sao?                                                     
Câu 4: Nhà bạn Huy có trồng một số chậu hoa hồng. Sáng nay khi tưới nước cho cây Huy phát hiện đã có một vài ổ trứng của một loài sâu hại trên lá cây. Em hãy gợi ý giúp bạn Huy biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ được sâu hại, vừa đảm bảo an toàn cho con người, không gây ô nhiễm môi trường và giải thích vì sao lại lựa chọn biện pháp
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